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	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN ÂM NHẠC 6

Cả năm: 37 tuần ( 37 tiết)

Học kì I: 19 tuần (19 tiết)

Học kì II: 18 tuần (18 tiết)


	Tiết
	Tên chủ đề



	10,11
	Chủ đề: Dân ca Việt Nam

	22, 23
	Chủ đề: Âm thanh cội nguồn


	Bài 
	Tiết
	Tên bài
	Tên chuyên đề
 (Chủ đề tích hợp)

	1
	1
	- Học hát: Quốc ca
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Văn Cao 
	Tích hợp GDANQP

	2
	2
	- Học hát: Niềm vui của em
	

	
	3
	- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Nhạc lí: Thuộc tính của âm thanh- Một số kí hiệu ghi nhạc.    
	

	3
	4
	- Tập đọc nhạc: Bài số 1
	

	
	5
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1

- Nhạc lí: Tương quan trường độ trong âm nhạc-     Phách và nhịp.
	

	4
	6
	-Học hát : Hành khúc tới trường
-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
	Tích hợp GDANQP

	
	  7
	- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Tập đọc  nhạc: Bài số 2
	

	  
	  8
	-Ôn tập
	

	
	9
	-Kiểm tra 1 tiết
	

	5
	10
	- Học hát: Đi cấy
	Chủ đề: 
Dân ca Việt Nam

	
	11
	- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu dân ca Việt Nam
	

	6
	12
	- Tập đọc nhạc: Bài số 3

- Nhạc lí: Nhịp 2/4- Dấu lặng 
	

	
	13
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3

-Thường thức âm nhạc: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
	

	7
	14
	-Học hát: Tia nắng, hạt mưa
	

	
	15
	-Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
- Nhạc lí: Dấu nối- Dấu luyến
-Tập đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	16
	-Ôn tập
	

	
	17
	-Ôn tập
	

	
	18
	-Kiểm tra HKI
	

	
	19
	-Kiểm tra HKI
	

	8
	20
	-Học hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
	

	
	21
	-Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ W.A. MOZART
	

	9
	22
	-Học hát: Mưa rơi
	Chủ đề: 
Âm thanh cội nguồn

	
	23
	- Ôn tập bài hát : Mưa rơi
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ dân tộc Việt Nam
	

	10
	24
	- Tập đọc nhạc: Bài số 5
- Nhạc lí: Dấu nhắc lại
	

	
	25
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 5

-Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
	Tích hợp nội dung  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

	
	26
	-Ôn tập
	

	
	27
	-Kiểm tra 1 tiết
	

	11
	28
	-Học hát: Hô la hê, hô la hô
	

	
	29
	-Ôn tập bài hát: Hô la hê, hô la hô
- Nhạc lí: Nhịp 3/4
-Tập đọc nhạc: Bài số 6
	

	12
	30
	-Học hát: Bụi phấn
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát
	

	
	31
	-Ôn tập bài hát: Bụi phấn
- Tập đọc nhạc: Bài số 7
	

	13
	32
	-Tập đọc nhạc: Bài số 8
-Nhạc lí: Nhịp độ
	

	
	33
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 8
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Chung.
	Tích hợp GDANQP

	
	34
	-Học bài hát tự chọn
	

	
	35
	-Ôn tập
	

	
	36
	-Ôn Tập
	

	
	37
	- Kiểm tra HKII
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NĂM HỌC 2019 – 2020
Cả năm: 37 tuần (37 tiết)

Học kì I: 19 tuần (19 tiết)

Học kì II: 18 tuần (18 tiết)


	Tiết
	Tên chủ đề

	9, 10,11
	Chủ đề: Mùa xuân tình bạn.

	30,31,32
	Chủ đề: Niềm vui mùa xuân


                             
	Tiết
	Tên bài
	Điều chỉnh
 theo CV 5842
	Tên chuyên đề 
(Chủ đề tích hợp)

	1
	-Học hát: Đi học
	
	

	2
	-Ôn tập bài hát: Đi học
-Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	
	

	3
	-Ôn tập bài hát: Đi học
-Ôn tập: TĐN số 1

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Chiến thắng Điện Biên
	
	

	4
	-Học hát: Lý cây đa
	
	

	5
	-Ôn tập bài hát: Lý cây đa

-Nhạc lí: Nhịp 4/4 - Đảo phách
-Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	
	

	6
	-Ôn bài hát: Lí cây đa

-Ôn Tập đọc nhạc:TĐN số 2
-Thường thức âm nhạc: Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
	
	Tích hợp QPAN

	7
	-Ôn tập
	
	

	8
	-Kiểm tra 1 tiết
	
	

	9
	- Học hát: Mùa xuân tình bạn
	
	Chủ đề: Mùa xuân tình bạn



	10
	-Ôn tập bài hát: Mùa xuân tình bạn

-Nhạc lí: Dấu chấm dôi
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	
	

	11
	-Ôn tập bài hát: Mùa xuân tình bạn
-Ôn tập: TĐN số 3
-Thường thức âm nhạc: Vài nét về ca khúc thiếu nhi Việt Nam
	
	

	12
	-Học hát: Khúc ca bốn mùa
	
	

	13
	-Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
-Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hoá
	
	

	14
	-Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Beethoven
	
	

	15
	-Ôn tập
	
	

	16
	- Ôn tập
	
	

	17
	-Kiểm tra HKI
	
	

	18
	-Kiểm tra HKI
	
	

	19
	-Học bài hát ngoại khóa
	
	

	20
	-Học hát: Đi cắt lúa

-Nhạc lí: Giọng trưởng – Gam của giọng trưởng
	
	

	21
	-Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	
	

	22
	-Ôn tập: TĐN số 5
-Thường thức âm nhạc: Một số thể loại bài hát
	
	

	23
	-Học hát: Khúc hát chim sơn ca
	
	

	24
	-Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	
	

	25
	-Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
-Ôn tập: TĐN số 6
-Thường thức âm nhạc: Một số thể loại bài hát (tiếp)
	
	

	26
	-Ôn tập
	
	

	27
	-Kiểm tra 1 tiết
	
	

	28
	-Học hát: Ca-chiu-sa
	
	

	29
	-Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	
	

	30
	-Ôn tập: TĐN số 7
-Nhạc lí: Sơ lược về quãng
-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây
	
	

	31
	- Học hát: Khi vui xuân sang
	
	Chủ đề: Niềm vui mùa xuân

Tích hợp QPAN

	32
	- Ôn tập bài hát: Khi vui xuân sang

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	
	

	33
	-Ôn tập bài hát: Khi vui xuân sang
-Ôn tập: TĐN số 8
-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
	
	

	34
	-Ôn tập
	
	

	35
	-Ôn tập
	
	

	36
	-Kiểm tra HKII
	
	

	37
	-Học bài hát ngoại khóa
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NĂM HỌC 2019 – 2020
Cả năm: 37 tuần (37 Tiết)

Học kì I: 19 tuần (19 Tiết)

Học kì II: 18 tuần (18 Tiết)


	Tiết
	Tên chủ đề



	9, 10,11
	Chủ đề: Tuổi hồng em yêu

	22,23,24
	Chủ đề: Về với cội nguồn


	Tiết
	Tên bài
	Điều chỉnh 
theo CV 5842
	Tên chuyên đề 
(Chủ đề tích hợp)

	1
	-Học hát : Mùa thu ngày khai trường
	
	

	2
	-Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

-Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	
	

	3
	-Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

-Ôn tập: TĐN số 1

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
	
	

	4
	-Học hát  bài: Lý dĩa bánh bò
	
	

	5
	-Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò

-Nhạc lí: Giọng thứ

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	
	

	6
	-Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò

-Ôn tập: TĐN số 2

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
	
	Tích hợp QPAN

	7
	-Ôn tập
	
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	9
	-Học hát: Bài Tuổi hồng
	
	Chủ đề: Tuổi hồng em yêu



	10
	Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
Nhạc lí: Giọng thứ hòa thanh

Tập đọc nhạc : TĐN số 3
	
	

	11
	Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3

Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ- nia
	
	

	12
	-Học hát  bài: Hò ba lí
	
	

	13
	-Ôn tập bài hát: Hò ba lí

-Nhạc lí:Thứ tự các dấu hóa trong hóa biểu
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	
	

	14
	-Ôn tập bài hát: Hò ba lí

- Ôn tập: TĐN số 4

-Thường thức âm nhạc: Một số nhạc cụ của các dân tộc ít người ở Việt Nam
	
	

	15
	-Ôn tập
	
	

	16
	-Ôn tập
	
	

	17
	-Kiểm tra HKI
	
	

	18
	-Kiểm tra HKI
	
	

	19
	-Học bài hát ngoại khóa
	
	

	20
	-Học hát: Khát vọng mùa xuân
	
	

	21
	-Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

-Nhạc lí: nhịp 3/8 và nhịp 6/8
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	
	

	22
	-Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

-Ôn tập: TĐN số 5

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
	
	Tích hợp QPAN

	23
	- Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
	
	Chủ đề: Về với cội nguồn

	24
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng cùng tên
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	
	

	25
	-Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu hát bè
	
	

	26
	-Ôn tập
	
	

	27
	-Kiểm tra 1 tiết
	
	

	28
	-Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
	
	

	   29
	-Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	
	

	30
	-Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

-Ôn tập: TĐN số 7

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ F. Chopin và bản Nocturne số 20 – Xa xứ
	
	

	31
	-Học hát  bài: Mùa hạ và những chùm hoa nắng
	
	

	32
	-Ôn tập bài hát: Mùa hạ và những chùm hoa nắng
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	
	

	33
	-Ôn tập bài hát: Mùa hạ và những chùm hoa nắng
-Ôn tập: TĐN số 8

-Thường thức âm nhạc: Giới thiệu về một vài thể loại nhạc đàn
	
	

	34
	-Ôn tập
	
	

	35
	-Ôn tập
	
	

	36
	-Kiểm tra HKII
	
	

	37
	-Học bài hát ngoại khóa
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 NĂM HỌC 2019– 2020

Học một kì (HK II ):  18 tiết



Tên chủ đề: Âm nhạc nước ngoài  (tiết 4,5,6)

	Bài
	Tiết
	Tên bài
	Tên chuyên đề

(Chủ đề tích hợp)

	1
	1
	-Học hát: Chiều thu nhớ trường
	

	
	2
	-Ôn tập bài hát: Chiều thu nhớ trường

-Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

-Tập đọc nhạc: Bài số 1
	

	
	3
	-Ôn tập bài hát: Chiều thu nhớ trường

-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1

-Thường thức âm nhạc: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
	

	  2
	4
	- Học hát: Nụ cười
	Chủ đề: Âm nhạc nước ngoài

	
	5
	- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - Bài số 2  
	

	
	6
	- Ôn tập  bài hát: Nụ cười
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki và vũ kịch Hồ thiên nga
	

	
	7
	-Ôn tập
	

	
	8
	-Kiểm tra 1 tiết
	

	3
	9
	-Học hát: Nối vòng tay lớn
	Tích hợp GDANQP

	
	10
	-Ôn tập hát  bài: Nối vòng tay lớn

-Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
-Tập đọc nhạc: Giọng  pha trưởng -TĐN số 3
	

	
	11
	-Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
-Ôn tập: Bài số 3

-Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
	

	4
	12
	- Học hát: Lí kéo chài
	

	
	13
	- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - Bài số 4 
	

	
	14
	- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài 
- Ôn tập: Bài số 4

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số thể loại âm nhạc sân khấu truyền thống
	

	
	15
	-Dạy bài hát tự chọn
	Tích hợp QPAN

	
	16
	-Ôn tập
	

	
	17
	-Kiểm tra HK
	

	
	18
	-Kiểm tra HK
	


 
       

Đồng ý ký duyệt

Các thành viên trong nhóm

Tổ trưởng 


Phụ trách chuyên môn


Hiệu trưởng






Phạm Ngọc Lâm

Nguyễn Thị Thu Hiền


Nguyễn Liên Lộc
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